
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

P601, tầng 6, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUỆ NGUYÊN

0107855350

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê xe có động cơ
- Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác.

7710

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
- Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
và xe có động cơ khác; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý phụ tùng và 
các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

4530(Chính)

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bán 
buôn xe có động cơ khác.

4511

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

6. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán 
buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
Bán buôn các loại máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TUỆ NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE NGUYEN TRADING PRODUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TUENGUYEN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HẠ VĂN HOÀ Thôn Đoài, Xã 
Nam Hồng, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

0010810182
92

2 PHẠM THỊ 
MAI LAN

Thôn Do Thượng, 
Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

013560289

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Chi tiết: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Tư 
vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây 
dựng; Khảo sát xây dựng; Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn 
cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường 
ống, kiến trúc giao thông
Thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị 
và kiến trúc cảnh quan; Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; 
Vẽ bản đồ và thông tin về không gian; Hoạt động điều tra địa 
chất; Hoạt động điều tra thuỷ học; Hoạt động điều tra lớp dưới 
bề mặt. 

7110

10. Tái chế phế liệu
- Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại

3830

11. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

12. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
- Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý 
xe có động cơ khác 

4513

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 

4669

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 PHẠM VĂN 
VỆ

Thôn Do Thượng, 
Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

013560011

4 NGUYỄN 
HUY TẬP

Khu 18, Xã Xuân 
Lũng, Huyện Lâm 
Thao, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

131238922

5 TRẦN VĂN 
QUYẾT

Thôn Liên Sơn, 
Xã Xuân Lôi, 
Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 0,400

Tổng số 2.000 20.000.000 0,400

135068920

6 HOÀNG ĐỨC 
PHÚ

Thôn Dưỡng Phú, 
Xã Chính Nghĩa, 
Huyện Kim 
Động, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 0,400

Tổng số 2.000 20.000.000 0,400

145051575

7 PHẠM THỊ 
TRÀ

Thôn Do Thượng, 
Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 0,400

Tổng số 2.000 20.000.000 0,400

013440799

8 LÊ BÁ ĐẠI Thôn Tân Hưng, 
Xã Quảng Tân, 
Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 0,800

Tổng số 4.000 40.000.000 0,800

170402532

9 NGUYỄN 
XUÂN MẠNH

Thôn Do Thượng, 
Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

013264200

10 MAI VĂN 
HOẰNG

Thôn Đìa, Xã 
Nam Hồng, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

0380800000
92

11 VŨ MẠNH 
HÙNG

Thôn Tây Lạc, Xã 
Đồng Sơn, Huyện 
Nam Trực, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 0,600

Tổng số 3.000 30.000.000 0,600

0360790009
77

12 ĐỖ MINH HẢI Thôn Đan Tảo, 
Xã Tân Minh, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 6,000

Tổng số 30.000 300.000.000 6,000

012200474

13 BÙI THỊ HOA Thôn Do Thượng, 
Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 80.000.000 1,600

Tổng số 8.000 80.000.000 1,600

013440800
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14 NGUYỄN 
QUANG 
THANH

Thôn Do Thượng, 
Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 4,000

Tổng số 20.000 200.000.000 4,000

013560280

15 ĐẬU THỊ BẢO 
NGỌC

Phòng 1210, nhà 
17T10, khu đô thị 
mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

374.000 3.740.000.000 74,800

Tổng số 374.000 3.740.000.000 74,800

013660017

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013660017
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1210, nhà 17T10, khu đô thị mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1210, nhà 17T10, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẬU THỊ BẢO NGỌC Nữ

25/09/1985 Kinh Việt Nam

27/08/2013 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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